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PHỤ LỤC 

Biểu đồ hệ thống số liệu công tác Đoàn  

và phong trào thanh thiếu nhi thành phố - Năm 2016 

 

 
 

 

Số lần tổ chức học tập 

các chuyên đề

Số lượt thanh niên 

tham gia học tập

Số lần tổ chức các 

diễn đàn, tọa đàm

Số lượt thanh niên 

tham gia các diễn đàn

Năm 2016 1.995 367.625 1.559 261.151

Năm 2015 1.676 292.662 1.278 199.540
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1. Tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh và các diễn đàn, tọa đàm

về việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2015 Năm 2016
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Năm 2015 Năm 2016

Số lần tổ chức 1.109 1.265

Số gương được tuyên dương 18.949 19.742

1.109 1.265

18.949
19.742

2. Tuyên dương điển hình Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Số lần tổ chức Số gương được tuyên dương
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1.543

251.688

155.653

2.059

304.564

1.665

226.368

151.535

2.105

319.055

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Số lần tổ chức hội nghị chuyên đề giáo dục chính 

trị tư tưởng

Số lượt ĐVTN tham gia hội nghị chuyên đề

Số ĐVTN tham gia học 6 bài Lý luận chính trị

Số diễn đàn Nghe thanh niên nói - Nói thanh niên 

nghe

Số lượt ĐVTN tham gia các diễn đàn

Số lần tổ chức hội 

nghị chuyên đề giáo 

dục chính trị tư tưởng

Số lượt ĐVTN tham 

gia hội nghị chuyên đề

Số ĐVTN tham gia 

học 6 bài Lý luận 

chính trị

Số diễn đàn Nghe 

thanh niên nói - Nói 

thanh niên nghe

Số lượt ĐVTN tham 

gia các diễn đàn

Năm 2015 1.543 251.688 155.653 2.059 304.564

Năm 2016 1.665 226.368 151.535 2.105 319.055

3. Công tác giáo dục chính trị tư tuởng

Năm 2015 Năm 2016

426.093

1.872

289.653

3.803

9,19

8.579

2.401

565.385

369.424

1.783

304.809

3.660

10,023

9.637

2.761

644.732
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Số lượt ĐVTN tham gia hội thi

Tổ chức hội thi tìm hiểu truyền thống lịch sử

Số lượt ĐVTN tham gia hành trình

Tổ chức hành trình đến với bảo tàng, địa chỉ đỏ

Kinh phí thực hiện phụng dưỡng

Phụng dưỡng và chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, 

thương binh và gia đình chính sách

Tổ chức hội trại, lễ hội truyền thống

Số lượt ĐVTN tham gia hội trại, lễ hội truyền thống

4. Hoạt động giáo dục truyền thống

Năm 2015 Năm 2016



27 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Tổ chức hội 

thi tìm hiểu 

pháp luật

Tổ chức 

hoạt động tư 

vấn pháp 

luật

Số ĐVTN 

được tư vấn 

pháp luật

Tổ chức báo 

cáo chuyên 

đề pháp luật

Số lượt 

ĐVTN tham 

gia hội thi

Số ĐVTN 

được nghe 

báo cáo

Năm 2015 1.015 1.107 157.077 850 217.775 143.275

Năm 2016 1.063 867 115.890 950 252.935 132.566

1.015 1.107

157.077

850

217.775

143.275

1.063 867

115.890

950

252.935

132.566

5. Hoạt động giáo dục pháp luật

Năm 2015 Năm 2016

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Số diễn đàn, tọa đàm xây dựng hình mẫu thanh niên

Số lượt ĐVTN tham gia diễn đàn, tọa đàm xây dựng 

hình mẫu TN

Số lượt ĐVTN tham gia cuộc vận động Văn hóa đọc

601

121.501

259.257

710

138.413

261.274

Số diễn đàn, tọa đàm xây dựng 

hình mẫu thanh niên

Số lượt ĐVTN tham gia diễn 

đàn, tọa đàm xây dựng hình mẫu 

TN

Số lượt ĐVTN tham gia cuộc 

vận động Văn hóa đọc

Năm 2015 601 121.501 259.257

Năm 2016 710 138.413 261.274

6. Hoạt động giáo dục đạo đức lối sống

Năm 2015 Năm 2016
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Giải thưởng CBCC trẻ - giỏi - thân thiện

Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu

Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi

Danh hiệu Sinh viên 5 tốt

Danh hiệu học sinh 3 rèn luyện cấp thành

Danh hiệu học sinh 3 tích cực cấp thành

Danh hiệu TNTT làm theo lời Bác cấp thành

Giải thưởng Hồ Hảo Hớn

Danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu

21

179

26

141

31

95

5

6

20

242

36

72

26

233

236

6

10

7. Tuyên dương điển hình tiên tiến cấp thành

Năm 2015 Năm 2016
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8. Hoạt động tình nguyện, công trình và phần việc thanh niên

Số phần việc thanh niên

Số công trình thanh niên

Số lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới

Số lượt ĐVTN tham gia

Số km đường giao thông được bê tông hóa

Số km đường giao thông được cứng hóa

Số cầu giao thông được xây mới và sửa chữa

1.383

102.782

88

37

25

1.267

91.482

57,66

25,84

33

Hoạt động tham gia 

xây dựng nông thôn 

mới

Số lượt ĐVTN 

tham gia

Số km đường giao 

thông được bê tông 

hóa

Số km đường giao 

thông được cứng 

hóa

Số cầu giao thông 

được xây mới và 

sửa chữa

Năm 2015 1.383 102.782 88 37 25

Năm 2016 1.267 91.482 57,66 25,84 33

9. Hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới

Năm 2015 Năm 2016
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Tổ chức chăm sóc sức khỏe 

cho nhân dân

Số ĐVTN tham gia hiến máu Số đơn vị máu thu được

36.576

51.192
54.112

36.503

68.525

89.082

10. Hoạt động xung kích vì an sinh xã hội

Năm 2015 Năm 2016
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4.848

1.160

207.471

642

4.812

1.039

243.705

625

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Số thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biên giới, biển đảo

Số lượt thanh niên tham gia

Số lần tổ chức nghe báo cáo thời sự về biên giới, biển đảo

11. Hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị

Năm 2015 Năm 2016
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Năm 2015 Năm 2016

6.014 6.3395,15 11,465

327.407 332.623

44 75

43.022

86.119

12. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp việc làm

Số thanh niên được hỗ trợ vay vốn Số vốn từ Quỹ khởi nghiệp phát vay (tỉ đồng)

Tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho ĐVTN Tổ chức ngày hội, sàn giao dịch việc làm cho ĐVTN

Số lượt ĐVTN tham gia ngày hội
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Tổ chức đào tạo, 

huấn luyện cán bộ 

về kỹ năng thực 

hành xã hội

Số lượt ĐVTN 

được tham gia đào 

tạo

Xây dựng CLB 

đội nhóm kỹ năng 

thực hành xã hội

Số thành viên 

tham gia CLB, đội 

nhóm kỹ năng

Năm 2015 554 55.599 767 24.529

Năm 2016 503 54.434 998 38.228

503 54.434
998 38.228

554 55.599
767 24.529

13. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội
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Phong trào 

Kế hoạch nhỏ (tỉ đồng)

Số thiếu nhi tham gia 

phong trào 

Kế hoạch nhỏ

Công trình măng non 

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Giá trị công trình thu 

được (tỉ đồng)

5,911

942.293 16.842 14.021

3,816

921.008 14.993 11.322

14. Công tác chăm lo cho thiếu nhi

Năm 2015

Năm 2016
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Số cơ sở Đoàn tại khu vực ngoài nhà nước

Số đoàn viên tại các cơ sở Đoàn khu vực ngoài nhà 

nước

Số tổ chức Đoàn tại doanh nghiệp có từ 500 lao động 

trở lên

Số đoàn viên tại các cơ sở Đoàn doanh nghiệp có từ 

500 lao động trở lên

Thành lập chi đoàn, chi hội tại khu vực ngoài nhà nước

2.309

63.091

232

19.572

407

3.013

69.217

276

21.356

510

Số cơ sở Đoàn tại 

khu vực ngoài nhà 

nước

Số đoàn viên tại 

các cơ sở Đoàn khu 

vực ngoài nhà nước

Số tổ chức Đoàn tại 

doanh nghiệp có từ 

500 lao động trở 

lên

Số đoàn viên tại 

các cơ sở Đoàn 

doanh nghiệp có từ 

500 lao động trở 

lên

Thành lập chi đoàn, 

chi hội tại khu vực 

ngoài nhà nước

Năm 2015 2.309 63.091 232 19.572 407

Năm 2016 3.013 69.217 276 21.356 510

15. Công tác phát triển Đoàn - Hội tại khu vực ngoài nhà nước

Năm 2015 Năm 2016

83.268

45.942

97.871

133.130

29.295

5.056

93.119

62.350

125.947

104.675

20.382

5.149
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Số đoàn viên kết 

nạp mới

Số hội viên 

HLHTN kết nạp 

mới

Số hội viên Hội 

Sinh viên kết nạp 

mới

Số đội viên Đội 

Thiếu Niên Tiền 

Phong kết nạp mới

Số Đoàn viên ưu tú 

giới thiệu sang 

Đảng

Số Đoàn viên ưu tú 

được kết nạp Đảng

16. Công tác phát triển lực lượng

Năm 2015 Năm 2016


